
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM SINH 8
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 8
Năm học: 2020-2021
Ngày kiểm tra: 23/12/2020 - Thời gian: 45 phút


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra, đánh giá những kiến thức cơ bản của HS về:
+ Hệ tuần hoàn.
+ Hệ tiêu hóa.
+ Hệ hô hấp.
2. Kỹ năng 
- Kiểm tra, đánh giá kỹ năng khái quát, tổng hợp kiến thức.
- Rèn kĩ năng trình bày.
- Vận dụng kiến thức đã học, giải thích được một số hiện tượng thực tế trong đời sống.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức nghiêm túc, trung thực tự giác khi làm bài kiểm tra.
- Giữ gìn vệ sinh các hệ cơ quan trong cơ thể.
II. Thiết lập ma trận đề
	
CÁC 
CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	
TỔNG

	
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
(20%)
	Vận dụng cao (10%)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	HỆ TUẦN HOÀN
	1 câu 
	
	6 câu
	
	
	
	
	1 câu
	7 câu

	
	0,25đ
	
	1,5đ
	
	
	
	
	1đ
	2,5đ

	HỆ HÔ HẤP
	4 câu 
	
	3 câu 
	
	
	1 câu
	
	
	8 câu

	
	1đ
	
	0,75đ
	
	
	2đ
	
	
	3,75đ

	HỆ TIÊU HÓA
	3 câu
	1 câu
	3 câu 
	
	
	
	
	
	8 câu

	
	0,75đ
	2đ
	0,75đ
	
	
	
	
	
	3,75đ

	
TỔNG
	8 câu
	1 câu
	12 câu
	0 câu
	0 câu
	1 câu
	0 câu
	1 câu
	23 câu

	
	2đ
	2đ
	3đ
	0đ
	0đ
	2đ
	0đ
	1đ
	10đ



	Người ra đề
	Nhóm trưởng CM
	Tổ trưởng CM





	BGH duyệt
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	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM SINH 8ĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 8
Năm học: 2020 - 2021


Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
(Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm)
	           Câu        Mã đề
	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	S801
	D
	A
	D
	C
	A
	D
	A
	B
	B
	A
	A
	D
	B
	D
	D
	B
	A
	A
	C
	D

	S802
	C
	A
	B
	D
	B
	C
	C
	C
	C
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	B
	C

	S803
	C
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	C
	D
	C
	A
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	B

	S804
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	C
	B
	C
	C
	C
	D
	D
	A
	D
	B
	C



Phần 2: Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 điểm)
	Hoạt động biến đổi thức ăn ở khoang miệng: 
- Biến đổi lí học:
+ Tiết nước bọt (các tuyến nước bọt) → làm ướt, mềm thức ăn	
+ Nhai (răng, cơ nhai) → làm nhỏ, nghiền thức ăn 
+ Đảo trộn thức ăn (răng, lưỡi, cơ môi, cơ má) → làm thức ăn thấm đều nước bọt
+ Tạo viên thức ăn (lưỡi, cơ môi, cơ má) → tạo viên vừa nuốt 
- Biến đổi hóa học: Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt biến đổi 1 phần tinh bột chín thành đường mantôzơ
	

0,5
0,5
0,25

0,25
0,5

	2
(2 điểm)
	Cách tiến hành hô hấp nhân tạo theo phương pháp ấn lồng ngực: 
- Đặt nạn nhân nằm ngửa, dưới lưng kê cao bằng một gối mềm để đầu hơi ngửa ra phía sau.
- Cầm hai cẳng tay hay hai cổ tay nạn nhân và dùng sức nặng cơ thể ép vào ngực nạn nhân cho không khí trong phổi bị ép ra ngoài, sau đó dang tay nạn nhân đưa về phía đầu.
- Thực hiện liên tục như thế từ 12-20 lần/ phút cho đến khi sự hô hấp của nạn nhân ổn định bình thường
	
0,5

1


0,5

	3
(1 điểm)
	HS nêu được 2 trong các ý sau: (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
- Tập thể dục thường xuyên, đều đặn
- Chế độ ăn nhiều rau xanh, ít mỡ động vật, thay bằng dầu thực vật.
- Bỏ thuốc lá
- Thường xuyên đi kiểm tra các chỉ số cơ thể.
- Đối với người thừa cân phải giảm cân, kiểm soát đường máu.
- ….
	1





	
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM SINH 8
	
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC 8
Năm học: 2020 - 2021


Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)ĐỀ DỰ BỊ

(Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm)
Mã đề S805
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	D
	B
	C
	C
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	B



Phần 2: Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2 điểm)
	Hoạt động biến đổi thức ăn ở khoang miệng: 
- Biến đổi lí học:
+ Tiết nước bọt (các tuyến nước bọt) → làm ướt, mềm thức ăn	
+ Nhai (răng, cơ nhai) → làm nhỏ, nghiền thức ăn 
+ Đảo trộn thức ăn (răng, lưỡi, cơ môi, cơ má) → làm thức ăn thấm đều nước bọt
+ Tạo viên thức ăn (lưỡi, cơ môi, cơ má) → tạo viên vừa nuốt 
- Biến đổi hóa học: Hoạt động của enzim amilaza trong nước bọt biến đổi 1 phần tinh bột chín thành đường mantôzơ
	

0,5
0,5
0,25

0,25
0,5

	2
(2 điểm)
	Cách tiến hành hô hấp nhân tạo theo phương pháp hà hơi thổi ngạt: 
- Đăt nạn nhân nằm ngửa, đầu ngửa ra phía sau.
- Bịt mũi nạn nhân bằng hai ngón tay.
- Tự hít một hơi đầy lồng ngực rồi ghé môi sát miệng nạn nhân và thổi hết sức vào phổi nạn nhân, không để không khí thoát ra ngoài chỗ tiếp xúc với miệng.
- Ngừng thổi để tiếp tục hít vào rồi lại thổi tiếp. Thổi liên tục 12-20 lần/ phút cho đến khi quá trình hô hấp của nạn nhân được ổn định bình thường.
	
0,5
0,5
0,5


0,5

	3
(1 điểm)
	HS nêu được 2 trong các ý sau: (mỗi ý đúng 0,5 điểm)
- Tập thể dục thường xuyên, đều đặn
- Chế độ ăn nhiều rau xanh, ít mỡ động vật, thay bằng dầu thực vật.
- Bỏ thuốc lá
- Thường xuyên đi kiểm tra các chỉ số cơ thể.
- Đối với người thừa cân phải giảm cân, kiểm soát đường máu.
- ….
	1




